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BẢNG GIÁ THIẾT BỊ NHÀ BẾP
STT Mã sản phẩm Hình ảnh sản phẩm Mô tả sản phẩm Giá niêm yết

1 C2AM-ITC462S

Bếp đôi điện từ 
- Hai vùng nấu
- Bếp từ trái đường kính: 230 mm
- Bếp hồng ngoại phải: đường kính: 195 mm
- Điều khiển cảm ứng trượt
- Mặt kính thương hiệu ILVA made in ITALY.
- Viền bếp vát 4 cạnh
Kích thước kỹ thuật:
- Kích thước thiết bị: 730 x 430 x 62 mm
- Kích thước âm tủ: 685 x 375mm

12.400.000

2 C2AI-ITS462S

Bếp điện từ đôi
Đặc tính sản phẩm:
- Hai vùng nấu
- Bếp từ trái đường kính:230 mm
- Bếp từ phải đường kính: 200 mm
- Điều khiển cảm ứng trượt
- Mặt kính thương hiệu ILVA made in ITALY.
- Viền bếp vát 4 cạnh.
Kích thước kỹ thuật:
- Kích thước thiết bị:730 x 430 x 62 mm
- Kích thước âm tủ:685 x 375mm

13.400.000

3 C3AM-ITC613A

Bếp ba điện từ
Đặc tính sản phẩm:
- Ba vùng nấu.
- Bếp điện trái đường kính: 300 mm.
- Bếp từ giữa đường kính: 160 mm.
- Bếp từ phải đường kính: 210 mm. 
- Điều khiển cảm ứng trượt.
- Mặt kính thương hiệu ILVA made in ITALY.
Kích thước kỹ thuật:
- Kích thước thiết bị: 730 x 430 x 62 mm.
- Kích thước âm tủ: 685 x 375mm.

14.900.000

4 C3AI-653B2A

Bếp ba từ
Đặc tính sản phẩm:
- Ba vùng nấu.
- Bếp từ trên trái đường kính: 150 mm.
- Bếp từ dưới trái đường kính: 200 mm.
- Bếp từ phải đường kính: 320 mm
- Điều khiển cảm ứng nhấn
- Mặt kính thương hiệu ILVA made in ITALY.
Kích thước kỹ thuật:
- Kích thước bếp: 590 x 520 x 58 mm.
- Kích thước khoét đá: 565 x 495mm.

15.900.000

5 C4AI-724F

Bếp từ bốn vùng nấu đa điểm
Đặc tính sản phẩm:
- Bốn vùng nấu.
- Bếp từ trên trái đường kính: 150 mm.
- Bếp từ dưới trái đường kính: 220 mm.
- Bếp từ trên phải đường kính: 150 mm.
- Bếp từ dưới phải đường kính: 220 mm.
- Điều khiển cảm ứng trượt.
- Mặt kính thương hiệu ILVA made in ITALY.
Kích thước kỹ thuật:
- Kích thước bếp: 590 x 520 x 58 mm.
- Kích thước khoét đá: 565 x 495mm.

17.500.000

6 C2AI-7645SLIM

Bếp từ hai vùng nấu
Đặc tính sản phẩm:
- Hai vùng nấu
- Bếp từ trên trái đường kính: 230mm
- Bếp từ dưới phải đường kính: 230mm
- Điều khiển cảm ứng trượt
- Mặt kính thương hiệu Schott của Đức vát cạnh trước và sau
 viền 2 cạnh bên bọc inox
- Mâm nhiệt E.G.O
Kích thước kỹ thuật:
- Kích thước thiết bị: 768 x 450 x 53mm
- Kích thước âm tủ: 672 x 372mm

21.900.000

7 C2AI-7645 LITE

Bếp từ hai vùng nấu 
Đặc tính sản phẩm:
- Hai vùng nấu
- Bếp từ trên trái đường kính: 230 mm
- Bếp từ dưới phải đường kính: 230 mm
- Điều khiển cảm ứng trượt
- Mặt kính thương hiệu Schott vát cạnh trước và cạnh sau 
 viền 2 cạnh bên bọc inox.
- Mâm nhiệt E.G.O
- Màn hình hiển thị LED màu đỏ
Kích thước kỹ thuật:
- Kích thước thiết bị: 768 x 450 x 53mm
- Kích thước âm tủ: 672 x 372mm

21.900.000
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8 C2AI-7645FLEX

Bếp từ hai vùng nấu
Đặc tính sản phẩm:
- Hai vùng nấu
- Bếp từ trên trái đường kính: 230mm
- Bếp từ dưới phải đường kính: 230mm
- Điều khiển cảm ứng trượt
- Mặt kính thương hiệu Schott của Đức vát 04 cạnh.
- Mâm nhiệt E.G.O
Kích thước kỹ thuật:
- Kích thước thiết bị: 768 x 450 x 53mm
- Kích thước âm tủ: 672 x 372mm

21.900.000

9 C2AI- 7645WAVE

Bếp từ hai vùng nấu
Đặc tính sản phẩm:
- Hai vùng nấu
- Bếp từ trên trái đường kính: 230 mm
- Bếp từ dưới phải đường kính: 230 mm
- Điều khiển cảm ứng trượt
- Mặt kính thương hiệu Schott của Đức vát cạnh trước và cạnh sau
- Nẹp inox 2 cạnh bên.
- Mâm nhiệt E.G.O
Kích thước kỹ thuật:
- Kích thước thiết bị: 768 x 450 x 53 mm
- Kích thước âm tủ: 672 x 372mm

25.800.000

10 C5AI-9052Super

Bếp từ 05 vùng nấu
Đặc tính sản phẩm:
- Bếp từ trên trái đường kính: 190 mm
- Bếp từ dưới trái đường kính: 190 mm
- Bếp từ giữa đường kính: 280 mm
- Bếp từ trên phải đường kính: 190 mm
- Bếp từ dưới phải đường kính: 190 mm
- Điều khiển cảm màn hình màu TFT LCD (liên kết với hút mùi
 CAW-9066DC hoặc CAW-9068DC)
- Mặt kính ILVA made in ITALY
Kích thước kỹ thuật:
- Kích thước thiết bị: R900 x S520 x C60 mm
- Kích thước âm tủ: R875 x S495mm

29.800.000

11 CAN-3021

Bếp DOMINO điện từ
Đặc tính sản phẩm:
- Hai vùng nấu
- Bếp trên đường kính: 180 mm
- Bếp dưới đường kính: 145 mm
- Điều khiển cảm ứng chạm
- Mặt kính thương hiệu Schott của Đức vát 04 cạnh.
- Mâm nhiệt E.G.O
Kích thước kỹ thuật:
- Kích thước thiết bị: 510 x 290 x 62 mm
- Kích thước âm tủ: 495 x 270mm

7.300.000

12 CAI-3021

Bếp từ DOMINO
Đặc tính sản phẩm:
-Hai vùng nấu
-Bếp từ trên đường kính: 188 mm
-Bếp từ dưới đường kính: 155 mm
-Điều khiển cảm ứng chạm
-Mặt kính thương hiệu Schott của Đức vát 04 cạnh.
-Mâm nhiệt E.G.O
Kích thước kỹ thuật:
- Kích thước thiết bị: 510 x 290 x 62 mm
- Kích thước âm tủ: 495 x 270mm

8.850.000

13 CAW-7001SS

Hút mùi âm tủ
Máy hút mùi dạng gắn âm tủ kích thước 700mm
Điều khiển cảm ứng chạm
Công xuất hút tối đa 750m3/h
Công suất tiêu thụ tối đa: 230W
2 Đèn led chiếu sáng 3W
Lưới lọc mỡ bằng nhôm dễ dàng vệ sinh lau chùi
2 tầm lọc bằng than hoạt tính.
Bề mặt hoàn thiện bằng inox
Đường ống thoát khói 150 mm
Kích thước âm tủ: R649*C261*S281 mm

5.900.000

14 CAW-9001SS

Hút mùi âm tủ 
Máy hút mùi dạng gắn âm tủ kích thước 900mm.
Điều khiển cảm ứng chạm.
3 Công suất hút tối đa 750m /h.
Công suất tiêu thụ tối đa: 230W.
2 Đèn led chiếu sáng 3W.
Lưới lọc mỡ bằng nhôm dễ dàng vệ sinh lau chùi.
2 tấm lọc bằng than hoạt tính.
Bề mặt hoàn thiện bằng inox.
Đường ống thoát khói 150 mm.
Kích thước âm tủ: R849*C261*S281 mm

6.600.000
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15 CAW-6014SS

Hút mùi âm tủ
Máy hút mùi dạng gắn âm tủ kích thước 600mm.
Điều khiển cảm ứng chạm.
3 Mức công xuất hoạt động.
3 Công suất hút tối đa 550m /h.
Động cơ DC - 12V giúp tiết kiệm điện.
Đèn led chiếu sáng 3W.
Lưới lọc mỡ bằng nhôm dễ dàng vệ sinh lau chùi.
2 tấm lọc bằng than hoạt tính.
Bề mặt hoàn thiện bằng inox.
Đường ống thoát khói 150 mm.
Kích thước âm tủ: R556*C221*S300 mm.

7.000.000

16 CAW-7021/SB

Hút mùi âm tủ
Máy hút mùi dạng gắn âm tủ kích thước 700mm.
Điều khiển cảm ứng chạm.
5 Mức công suất hoạt động.
3 Công suất hút tối đa 750m /h.
Công suất tiêu thụ tối đa: 230W.
Độ ồn : 49dB(A).
2 Đèn led chiếu sáng 1,5W.
Bộ lọc mỡ bằng nhôm 3 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi.
2 tấm lọc bằng than hoạt tính.
Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính đen.
Đường ống thoát khói 150 mm.
Kích thước âm tủ: R649*C261*S281 mm

6.600.000

17 CAW 7021/GL

Hút mùi kính cong
Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 700mm.
Điều khiển cảm ứng chạm.
5 Mức công suất hoạt động.
3 Công suất hút tối đa 750m /h.
Công suất tiêu thụ tối đa: 230W.
Độ ồn : 49dB(A).
2 Đèn led chiếu sáng 1,5W.
Bộ lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi.
2 tấm lọc bằng than hoạt tính.
Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính đen.
2 tấm ốp ống khói inox.
Đường ống thoát khói 150 mm.

7.700.000

18 CAW-9042/GL

Hút mùi kính cong 
Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 900mm.
Điều khiển cảm ứng chạm.
5 Mức công suất hoạt động.
3 Công suất hút tối đa 950m /h.
Công suất tiêu thụ tối đa: 230W.
Độ ồn : 49dB(A).
2 Đèn led chiếu sáng 1,5W.
Bộ lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi.
2 tấm lọc bằng than hoạt tính.
Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính đen.
2 tấm ốp ống khói inox.
Đường ống thoát khói 150 mm.

7.900.000

19 CAW-7009GS

Hút mùi kính thẳng
Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 700mm.
Điều khiển cảm ứng chạm & điều khiển vẫy tay.
Có 24 mức xông suất hoạt động.
3 Công suất hút tối đa 950m /h.
Công suất tiêu thụ tối đa: 230W.
Độ ồn : 49dB(A).
Đèn led chiếu sáng. 
Động cơ DC - 12V giúp tiết kiệm điện.
Bộ lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi.
2 tấm lọc bằng than hoạt tính.
Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính đen.
2 tấm ốp ống khói inox.
Đường ống thoát khói 150 mm.

8.000.000

20 CAW-9009GS

Hút mùi kính thẳng 
Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 900mm.
Điều khiển cảm ứng chạm & điều khiển vẫy tay.
Có 24 mức xông suất hoạt động.
3 Công suất hút tối đa 950m /h.
Công suất tiêu thụ tối đa: 230W.
Động cơ DC - 12V giúp tiết kiệm điện.
Độ ồn : 49dB(A).
Đèn led chiếu sáng 1,5W.
Bộ lọc mỡ bằng nhôm 5 lớp dễ dàng vệ sinh lau chùi.
2 tấm lọc bằng than hoạt tính.
Bề mặt hoàn thiện bằng inox + kính đen.
2 tấm ốp ống khói inox.
Đường ống thoát khói 150 mm.

8.900.000
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23 CAW-9066 DC

Hút mùi áp tường
Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 900mm.
Động cơ DC 12V giúp tiết kiệm điện.
3
Tiêu chuẩn Class A++ với công suất hút 800m /h.
Kết nối với màn hình TFT điều khiển của bếp từ 
(C5AI-9052Supper).
Chức năng kiểm soát và điều tiết nhiệt độ TC.
Công suất 148W, 220-240V/50Hz.
Cấp độ bảo vệ an toàn điện Class I.
Dải đèn LED mỏng và đèn nấu 5W, Đèn viền: 5W.
Bộ lọc Casetter 3 lớp, tay cầm bằng nhựa, 
bao gồm lọc than hoạt tính carbon. 
Đường kính ống thoát: 150mm.
Mặt kính di chuyển lên xuống lúc hoạt động.
Bề mặt hoàn thiện Kính đen+ sơn đen ốp ống khói.

16.800.000

24 CAW-9068 DC

Hút mùi áp tường 
Máy hút mùi dạng áp tường kích thước 900mm.
Động cơ DC 12V giúp tiết kiệm điện.
3
Tiêu chuẩn Class A++ với công suất hút 800m /h.
Kết nối với màn hình TFT điều khiển của bếp từ
(C5AI-9052Supper).
Chức năng kiểm soát và điều tiết nhiệt độ TC.
Công suất 151W, 220-240V/50Hz.
Cấp độ bảo vệ an toàn điện Class I.
Dải đèn LED mỏng và đèn nấu 5W, Đèn viền: 5W.
Bộ lọc Casetter 3 lớp, tay cầm bằng nhựa, bao gồm lọc 
than hoạt tính carbon. 
Đường kính ống thoát: 150mm.
Mặt kính di chuyển ra vào lúc hoạt động.
Bề mặt hoàn thiện Kính đen+ sơn đen ốp ống khói

16.800.000

25 CAV-3401GB

Lò vi sóng lắp âm tủ
Lò vi sóng lắp âm tủ kích thước 600mm
Dung tích lò 34 lít
Toàn bộ bên trong lòng lò được làm bằn inox 304
Điều khiển cảm ứng chạm
Mở cửa bằng cảm biến chạm.
10 chế độ nấu được cài sẵn
Khóa trẻ em, nướng đối lưu
Công suất đối lưu: 2500W
Bề mặt hoàn thiện kính đen và bo viền inox 304
Phụ kiện bao gồm: 1 đĩa thủy tinh, 1 vỉ nướng

14.300.000

26 CAV-2501GB

Lò vi sóng lắp âm tủ 
Lò vi sóng lắp âm tủ kích thước 600mm.
Dung tích lò 25 lít.
Toàn bộ bên trong lòng lò được làm bằn inox 304.
Điều khiển cảm ứng chạm.
Mở cửa bằng nút nhấn.
08 chế độ nấu được cài sẵn.
Khóa trẻ em, nướng đối lưu.
Công suất đối lưu: 2500W.
Bề mặt hoàn thiện kính đen và bo viền inox 304.
Phụ kiện bao gồm: 1 đĩa thủy tinh, 1 vỉ nướng

11.200.000

27 CAOM-6060GB

Lò nướng điện
Lò nướng lắp âm tủ kích thước 600mm.
Dung tích lò 60 lít.
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+.
08 chức năng nấu với chức năng nướng quay. 
Có quạt tản nhiệt, đèn Led hiển thị.
Cửa kính trong suốt 02 lớp cách nhiệt.
Điều khiển cơ bằng 03 núm vặn.
o Nhiệt độ từ: 50 -250 C.
Phụ kiện đi kèm: 1 khay, 1 vỉ, 1 xiên quay

10.800.000

28 CAOS-6060GB

Lò nướng điện 
Lò nướng lắp âm tủ kích thước 600mm.
Dung tích lò 60 lít.
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+.
08 chức năng nướng tiện ích với chức năng nướng quay. 
Có quạt tản nhiệt, đèn Led hiển thị.
Cửa kính trong suốt 02 lớp cách nhiệt.
Điều khiển cơ kết hợp vơi nút nhấn.
o Nhiệt độ từ: 50 -250 C.
Phụ kiện đi kèm: 1 khay, 1 vỉ, 1 xiên quay

12.000.000

29 CAOA-6060GB

Lò nướng điện 
Lò nướng lắp âm tủ kích thước 600mm.
Dung tích lò 60 lít.
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+.
12 chức năng nướng tiện ích với chức năng nướng quay. 
Có quạt tản nhiệt.
Cửa kính trong suốt 02 lớp cách nhiệt
Điều khiển với nút nhấn.
Hiển thị bằng màn hình Led.
o Nhiệt độ từ: 50 -250 C.
Phụ kiện đi kèm: 1 khay, 1 vỉ, 1 xiên quay

14.000.000
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30 CAO-6082T

Lò nướng đối lưu
Lò nướng âm tủ kích thước 600mm.
Dung tích lò 82 lít.
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A++.
10 chức năng nướng tiện ích, có quạt tản nhiệt.
Đặc biệt chức năng: gia nhiệt nhanh, giúp lò làm nóng nhanh.
Hiển thị chức năng nấu ăn với nhiệt độ và thời gian 
bằng màn hình Led.
Cửa kính trong suốt 03 lớp cách nhiệt của Mỹ.
Điều khiển cảm ứng Màn hình hiển thị kỹ thuật số.
o Nhiệt độ từ: 50 -250 C.
Phụ kiện đi kèm: 2 khay, 1 vỉ, 1 xiên quay.

18.500.000

31 CAR-6082AS

Máy rửa bát âm tủ
Máy rửa bát lắp âm tủ.
Sức chứa 14 bộ bát đĩa.
Có khay đựng dao kéo thứ 3.
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++.
Hẹn giờ 1~24 tiếng độ ồn 44db.
Đèn điều khiển LED.
Tầng trên có thể điều chỉnh.
Rửa thay phiên và mở cửa tự động.
5 chương trình: Rửa tự động/ Rửa tiết kiệm/ 
Rửa 90 phút/ Tự làm sạch / Rửa nhanh. 
Điện áp: 220~240V~50Hz.
Công suất : 1760~2100W.
Chức năng rửa thay phiên.

20.300.000

32 CAR-6082BS

Máy rửa bát âm tủ
Máy rửa bát lắp bán âm tủ.
Sức chứa 14 bộ bát đĩa.
Có khay đựng dao kéo thứ 3.
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++.
Hẹn giờ 1~24 tiếng, độ ồn 44db.
Màn hình điều khiển LED .
Tầng trên có thể điều chỉnh .
Rửa thay phiên và mở cửa tự động.
7 chương trình rửa: Rửa tiết kiệm/ Rửa thủy tinh/ Rửa 90 phút/ 
Rửa nhanh/ Rửa nhẹ/ Rửa tự động/ Rửa mạnh.
Điên áp: 220~240V~50Hz.
Công suất : 1760~2100W.
Chức năng sấy khô và rửa tăng tốc.

18.700.000

33 CAR-6082F

Máy rửa bát âm tủ 
Máy rửa bát CAR-6082F
Máy rửa bát lắp âm tủ toàn phần
Sức chứa 14 bộ bát đĩa
Có khay đựng dao kéo thứ 3
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++
Hẹn giờ 1~24 tiếng, độ ồn 44db
Màn hình điều khiển LED 
Tầng trên có thể điều chỉnh 
Rửa thay phiên và mở cửa tự động
6 chương trình rửa: 
Điện áp: 220~240V~50Hz
Công suất : 1760~2100W

15.100.000

34 CAR-6065GB

Máy rửa bát âm tủ
Máy rửa bát lắp âm tủ CAR-6065GB
Sức chứa 08 bộ bát đĩa
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++
Màn hình điều khiển Led
Chức năng rửa nước nóng & sấy khô
Kích thước: R600*C620*S550mm
Bề mặt hoàn thiện kính đen + inox

15.200.000

35 CAR-6065SS

Máy rửa bát âm tủ
Máy rửa bát lắp âm tủ CAR-6065GB
Sức chứa 08 bộ bát đĩa
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng A+++
Màn hình điều khiển Led
Chức năng rửa nước nóng & sấy khô
Kích thước: R600*C620*S550mm
Bề mặt hoàn thiện inox

15.600.000
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36 CAR-6085EU15S

Máy rửa bát độc lập
Sức chứa 15 bộ bát đĩa 
03 giàn đựng chén bát
Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Châu Âu A++
Màn hình LED công nghệ cảm ứng hoàn toàn, hiển thị lớn, rõ nét
Hệ thống giàn rửa có thể thay đổi chiều cao
Công nghệ sấy Turbo Drying, công nghệ rửa X - Wash và 
tiết kiệm nước Eco Water
Động cơ Super Slience và cảm biến thông minh.
Hẹn giờ rửa 24h
08 chế độ rửa: auto, intensiver, normal, eco, glass, 90min, rapid, Soak 
Khóa trẻ em – Child Lock
Chức năng bảo vệ chống tràn, rò rỉ Overflow protection
Chức năng Aqua stop phát hiện và kích thoạt khi gặp sự cố
Điện áp: 220 – 240V / – 50Hz
Mức độ tiêu thị điện năng : Khoảng 0.66 Kwh/ lần rửa
Mức độ tiêu thụ nước: Khoảng 5.4 – 9 lít / lần rửa
Kích thước sản phẩm: 845 x 598 x 600 mm (Cao x Rộng x Sâu)

25.000.000

Ghi chú :
Đơn giá trên được áp dụng từ ngày 01/12/21 - 31/01/2022
Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
Đơn giá trên có thể thay đổi mà không báo trước, quý khách vui lòng liên lạc để được báo giá, tư vấn và giải đáp thắc mắc

CÔNG TY TNHH CARINY VIỆT NAM
Đã ký


